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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM NÔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP XÃ 
NĂM HỌC 2025-2026
Môn thi: Lịch sử và Địa lí 2
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề. 
(Đề gồm 04 trang)



	Chú ý: Thí sinh làm bài thi (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) trên tờ giấy thi, không làm bài trên đề thi.

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (18 câu; 6,0 điểm)
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trung du và miền núi nước ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng là do
	A. có lịch sử khai thác lãnh thổ sớm hơn đồng bằng.
	B. cơ sở vật chất kĩ thuật của các ngành còn lạc hậu.
	C. quỹ đất chủ yếu dành cho phát triển công nghiệp.
	D. có điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khó khăn.
Câu 2: Tỉ suất gia tăng giảm, cơ cấu dân số nước ta đang có xu hướng già hóa chủ yếu do
	A. độ tuổi sinh đẻ giảm, kinh tế phát triển, mức sống tăng.
	B. tỉ suất sinh giảm, tỉ suất tử tăng, tuổi thọ trung bình tăng.
	C. kinh tế phát triển, mức sống tăng và chính sách dân số.
	D. kinh tế phát triển,tâm lí ngại sinh con, chính sách dân số.
Câu 3: Mục đích chủ yếu của việc tăng cường áp dụng khoa học - kĩ thuật và giống mới trong sản xuất nông nghiệp nước ta là
	A. phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu.		
	B. tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực.
	C. nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội.	
	D. đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?
	A. Diện tích nuôi trồng được mở rộng.		
	B. Sản phẩm qua chế biến càng nhiều.
	C. Đánh bắt ở ven bờ được chú trọng.		
	D. Phương tiện sản xuất được đầu tư.
Câu 5: Nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là
	A. phương thức sản xuất còn lạc hậu.		
	B. sử dụng vật tư trong sản xuất còn ít.
	C. giống cây công nghiệp chất lượng thấp.		
	D. cơ sở chế biến nguyên liệu còn hạn chế.
Câu 6: Giải pháp nào sau đây có tác động chủ yếu đến việc phát triển khai thác dầu khí ở nước ta?
	A. Nâng cao trình độ của nguồn lao động.	
	B. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu thô.
	C. Tăng cường liên doanh với nước ngoài.		
	D. Phát triển mạnh công nghiệp lọc hóa dầu.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng về ngành công nghiệp điện lực nước ta hiện nay?
	A. Có thế mạnh phát triển lâu dài, các vùng đều có nhà máy điện khí.
	B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao, các vùng đều có nhà máy thủy điện.
	C. Có thế mạnh phát triển lâu dài, điện gió đang được đầu tư phát triển.
	D. Mang lại hiệu quả kinh tế cao, phía Bắc đã phát triển điện nguyên tử.
Câu 8. Nhận định nào sau đây không đúng với thế mạnh phát triển ngành công nghiệp dệt, may và giày, dép ở nước ta hiện nay?
	A. Có lịch sử phát triển lâu đời.                             		
	B. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
	C. Nguyên phụ liệu trong nước dồi dào.               		
	D. Nguồn lao động dồi dào.
Câu 9. Thế mạnh chủ yếu để phát triển các cây trồng có nguồn gốc khác nhau ở Trung du và miền núi phía Bắc là
	A. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông lạnh, phân hoá theo độ cao.
	B. địa hình đa dạng (núi, cao nguyên, đồi núi thấp...), đất feralit rộng.
	C. giàu khoáng sản, đa dạng về chủng loại, một số loại có trữ lượng lớn.
	D. trữ năng thuỷ điện dồi dào ở các sông Hồng, sông Đà, sông Chảy,...
Câu 10. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi phía Bắc là
[bookmark: bookmark24]	A. tạo động lực cho vùng phát triển, giải quyết tốt việc làm.
[bookmark: bookmark25]	B. giải quyết nhu cầu về điện cho vùng, phát triển thủy lợi.
	C. khai thác hiệu quả tiềm năng vùng, thúc đẩy công nghiệp.
	D.  điều tiết lũ cho đồng bằng, nâng cao đời sống người dân.
Câu 11. Biện pháp nào sau đây đã góp phần chủ yếu trong bảo vệ và phát triển rừng ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc?  
	A. Hạn chế khai thác rừng trồng, bảo vệ rừng tự nhiên.
	B. Trồng rừng ở đầu nguồn, đẩy mạnh du lịch sinh thái.
	C. Giao đất, giao rừng cho người dân và doanh nghiệp.
	D. Trồng cây xanh ở đô thị, cấm chặt phá rừng tự nhiên.
Câu 12. Để phát triển kinh tế - xã hội, vùng Trung du miền núi phía Bắc cần kết hợp.
	A. Nâng cao mặt bằng dân trí kết hợp trồng và bảo vệ rừng.	
	B. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số, phân bố lại dân cư.
	C. Khai thác chế biến khoáng sản, phân bố lại dân cư.	
	D. Khai thác thế mạnh của tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
Câu 13. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là do 
	A. tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn; cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại.
	B. dân cư và nguồn lao động đông, mức sống cao, cơ sở hạ tầng hiện đại. 
	C. cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lịch sử khai phá lâu đời, khách quốc tế đông. 
	D. chính sách phát triển, tài nguyên phong phú, mức sống người dân cao. 
Câu 14. Thuận lợi chủ yếu để Đồng bằng sông Hồng phát triển trồng rau ôn đới là
	A. đất phù sa màu mỡ, mùa đông lạnh, thị trường tiêu thụ lớn.
	B. đất đai màu mỡ, khí hậu nhiệt đới, lao động nhiều kinh nghiệm.
	C. nhu cầu thị trường lớn, lao động dồi dào, nguồn nước phong phú.
	D. nhu cầu xuất khẩu, sản xuất hạt giống, trình độ thâm canh cao.

Câu 15. Đâu là giải pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay?
	A. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.	
	B. Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
	C. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa.	
	D. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động.
Câu 16. Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có đặc điểm nổi bật nào sau đây?
	A. Các trung tâm lớn nhất phân bố tập trung ở ven biển.
	B. Các trung tâm lớn phân bố chủ yếu ở rìa đồng bằng.
	C. Nhiều trung tâm có giá trị sản lượng cao nhất cả nước.
	D. Mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất cả nước.
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 18. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 17. Cho thông tin sau:
	Khu công nghiệp ở Việt Nam là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP . Đây là khu vực dành cho phát triển công nghiệp theo một quy hoạch cụ thể nào đó nhằm đảm bảo được sự hài hòa và cân bằng tương đối giữa các mục tiêu kinh tế – xã hội – môi trường. Khu công nghiệp được Chính phủ cấp phép đầu tư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và pháp lý riêng. Những khu công nghiệp có quy mô nhỏ thường được gọi là cụm công nghiệp.
	a) Các khu công nghiệp được hình thành góp phần thu hút vốn đầu tư, công nghệ, kinh nghiệm quản lí hiện đại.
	b) Phát triển các cụm liên kết công nghiệp cơ bản dựa trên lợi thế về vị trí địa lí, lực lượng lao động và thị trường tiêu thụ hàng hóa.
	c) Các khu vực sản xuất công nghiệp tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghệ cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.
	d) Phân bố công nghiệp có sự thay đổi đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, ưu tiên các vùng có điều kiện thuận lợi.
Câu 18. Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG TRÂU CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC, CẢ NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2018 – 2021.
                                                                                          (Đơn vị: nghìn con)
	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021

	Trung du và miền núi phía Bắc
	1391,2
	1332,4
	1293,9
	1245,3

	Cả nước
	2486,9
	2388,8
	2332,8
	2262,9


                     (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022, NXB Thống kê, 2023)
	a) Số lượng trâu của Trung du và miền núi phía Bắc tăng liên tục trong giai đoạn 2018-2021. 
	b) Trung du và miền núi phía Bắc có số lượng trâu lớn do có đồng cỏ, thị trường thuận lợi cho phát triển chăn nuôi quy mô lớn. 
	c) Giải pháp chủ yếu phát triển nuôi trâu theo hướng hàng hóa là phát triển vùng chăn nuôi tập trung, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi.
	d) Năm 2018, Trung du và miền núi phía Bắc chiếm tỉ trọng thấp trong tổng số lượng trâu cả nước.
II. TỰ LUẬN (4 câu: 14,0 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm).
	a) Phân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta?
	b) Nguồn lao động nước ta có lợi thế gì trong bối cảnh hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?
Câu 2 (3,5 điểm). 
	a) Phân tích ảnh hưởng của địa hình và đất trồng nước ta đối với phát triển nông nghiệp. Giải thích tại sao ở nước ta hiện nay xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang được đẩy mạnh?
	b) Vì sao trong cơ cấu sản lượng điện hiện nay cần thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng điện gió, điện mặt trời?
	c) Tại sao ngành thủy sản cần ưu tiên phát triển khai thác xa bờ?
Câu 3 (4,5 điểm). 
	a) Chứng minh sự phân bố dân cư của Trung du và miền núi phía Bắc có sự khác nhau giữa các khu vực.
	b) Trình bày tình hình phát triển ngành công nghiệp của Trung du và miền núi phía Bắc. Tại sao nói vị trí địa lí của vùng có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế mở?
	c) Phân tích việc khai thác thế mạnh về kinh tế biển của Đồng bằng sông Hồng.
Câu 4 (3,5 điểm) Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DẦU THÔ, KHÍ TỰ NHIÊN 
Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2023 
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2023

	Dầu thô khai thác (triệu tấn)
Chia ra:
	14,9
	18,6
	11,5
	10,4

	- Khai thác trong nước
	14,7
	16,8
	9,7
	8,6

	- Khai thác nước ngoài
	0,2
	1,8
	1,8
	1,8

	Khí tự nhiên (tỉ m3)
	9,4
	10,6
	9,2
	7,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2023, NXB Thống kê, 2024)
	a) Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng khai thác dầu thô và khí tự nhiên ở nước ta trong giai đoạn 2010 - 2023.
	b) Nhận xét sản lượng khai thác dầu thô và khí tự nhiên ở nước ta trong giai đoạn trên. Giải thích nguyên nhân.
-----------Hết----------
Họ và tên thí sinh............................................................SBD........................
Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN
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Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án; mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	9
	A

	2
	C
	10
	C

	3
	D
	11
	C

	4
	C
	12
	D

	5
	D
	13
	D

	6
	C
	14
	A

	7
	C
	15
	A

	8
	C
	16
	D


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu 17
	Câu 18

	a)
	b)
	c)
	d)
	a)
	b)
	c)
	d)

	Đúng
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Đúng
	Sai


Điểm tối đa của 1 câu hỏi là 1,0 điểm. 
	- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
	- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
	- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
	- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (2,5 điểm)
	a) Phân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta
	1,5

	
	* Về kinh tế - xã hội:
	

	
	- Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nguồn lao động, thu hút các nguồn vốn đầu tư.
	0,25

	
	- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
	0,25

	
	- Giảm sức ép về chất lượng y tế, văn hoá, giáo dục, tuổi thọ, việc làm, giải quyết tốt hơn vấn đề việc làm, nhà ở, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân
	0,25


	
	* Về môi trường:
	

	
	- Giảm sức ép về tài nguyên, môi trường. Sử dụng hợp lí, bảo vệ tài nguyên và môi trường theo hướng bền vững.
	0,25

	
	- Dân số có xu hướng chuyển dịch từ nông thôn ra thành thị, mật độ dân số ở miền núi từng bước được cải thiện, góp phần giảm áp lực lên đồng bằng, khai thác hiệu quả nguồn lao động và tài nguyên ở các vùng còn tiềm năng
	0,5

	
	b) Nguồn lao động nước ta có lợi thế gì trong bối cảnh hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?
	1,0

	
	- Nguồn lao động dồi dào, tăng nhanh, giá nhân công thấp.
	0,25

	
	- Nguồn lao động trẻ, sáng tạo, tiếp thu nhanh khoa học kĩ thuật.
	0,25

	
	- Lao động cần cù, có kinh nghiệm sản xuất các ngành truyền thống, trình độ lao động ngày càng được nâng cao.
	0,25

	
	- Lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài, hợp tác và chuyển giao công nghệ, phát triển các ngành kĩ thuật và công nghệ cao.
	0,25

	Câu 2
(3,5 điểm)
	a) Phân tích ảnh hưởng của địa hình và đất trồng nước ta đối với phát triển nông nghiệp. Giải thích tại sao ở nước ta hiện nay xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang được đẩy mạnh?
	2,0

	
	* Phân tích ảnh hưởng của địa hình và đất trồng nước ta đối với phát triển nông nghiệp.
	1,0

	
	- Địa hình đồng bằng:
	

	
	+ Chiếm 1/4 diện tích cả nước. Trong đó, có hai đồng bằng phù sa sông rộng lớn (DC) với đất màu mỡ; dải đồng bằng ven biển miền Trung có đất phù sa và đất pha cát.
	0,25

	
	+ Đồng bằng: Phát triển các vùng chuyên canh lương thực, thực phẩm (rau, đậu). Nổi bật là các vùng chuyên canh lúa gạo tập trung ở hai đồng bằng phù sa.
+ Hạn chế: Có một số loại đất nhiễm mặn, nhiễm phèn, đất bạc màu... cần phải cải tạo.
	0,25


	
	- Địa hình đồi núi:
	

	
	+ Chiếm 3/4 diện tích. Trong đó, chủ yếu là đồi núi thấp, nhiều vùng đồi, trung du, cao nguyên... có bề mặt khá bằng phẳng và rộng với đất feralit, có nhiều loại đất  màu mỡ như feralit trên đá vôi, trên đá bazan.
	0,25

	
	+ Địa hình với đất trồng: Phát triển các vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả; phát triển chăn nuôi gia súc lớn tập trung. 
+ Tuy nhiên, đất ở đồi núi thường bị xâm thực, xói mòn, rửa trôi...
	0,25

	
	* Giải thích tại sao ở nước ta hiện nay xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang được đẩy mạnh?
	1,0

	
	- Xuất phát từ thách thức của sản xuất nông nghiệp hiện nay: phải nâng cao năng suất, ứng phó với biến đổi khí hậu, kiểm soát dịch bệnh, cải thiện cơ sở vật chất kĩ thuật...
	0,25

	
	- Dân số nước ta đông, nhu cầu lương thực thực phẩm lớn, tăng nhanh trong khi diện tích đất nông nghiệp ít, nguy cơ thu hẹp, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn như: thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu.
	0,25

	
	- Nước ta có nhiều điều kiện để phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng hoàn thiện, vốn đầu tư tăng lên, chính sách phát triển, chất lượng lao động nâng lên.
	0,25

	
	- Tác động của công nghệ cao trong nông nghiệp:
 + Tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường...
 + Giúp nông dân chủ động trong sản xuất, khắc phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu... Đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thị trường...
	0,25

	
	b) Vì sao trong cơ cấu sản lượng điện hiện nay cần thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng điện gió, điện mặt trời?
	1,0

	
	- Năm 2021: điện gió, điện mặt trời chiếm 12,3% trong cơ cấu sản lượng điện, tương đương 30,12 tỉ kwh.
Nước ta có nhiều tiềm năng xây dựng các nhà máy điện gió, điện mặt trời(khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ cao, nhiều gió...)
	0,25

	
	- Nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao. Nguồn than đá, dầu, khí đốt ngày càng cạn kiệt. Nước ta xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời (DC)
	0,25

	
	- Khả năng xây dựng các nhà máy thủy điện trong những năm gần đây gặp khó khăn do mùa khô kéo dài. Là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận, năng lượng sạch nên được ưu tiên phát triển.
	0,25

	
	- Vị trí xây dựng các nhà máy điện gió, điện mặt trời thuận lợi. kết hợp sự tiến bộ khoa học công nghệ, đòi hỏi phát triển năng lượng mặt trời.
	0,25

	
	c) Tại sao ngành thủy sản cần ưu tiên phát triển khai thác xa bờ?
	0,5

	
	- Nguồn lợi hải sản xa bờ rất đa dạng, trữ lượng lớn trong khi nguồn lợi hải sản gần bờ đang suy giảm nghiêm trọng. Khai thác xa bờ góp phần bảo vệ nguồn lợi hải sản ven bờ.
	0,25

	
	- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân nhất là ngư dân. Đồng thời khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước và là chiến lược để phát triển kinh tế biển.
	0,25

	Câu 3 (4,5 điểm)
	a) Chứng minh sự phân bố dân cư của Trung du và miền núi phía Bắc có sự khác nhau giữa các khu vực.
	1,25

	
	- Mật độ dân số thấp hơn trung bình cả nước: 136 người/km2.
Dân cư có sự phân bố khác nhau giữa các giữa khu vực.
	0,25

	
	- Khu vực Đông Bắc có mật độ dân số cao hơn Tây Bắc:  Đông Bắc 167 người/ km2, Tây Bắc 88 người/ km2
	0,25

	
	- Khu vực trung du cao hơn miền núi: Bắc Giang 481 người/ km2   
	0,25

	
	- Phần lớn dân cư tập trung ở nông thôn: Chiếm 79,5% dân số toàn vùng (2021).
	0,25

	
	 - Các đô thị Việt Trì, Thái Nguyên, Bắc Giang có mật độ dân cư cao nhất vùng, từ 1000 đến dưới 2000 người/km2.
	0,25


	
	b) Trình bày tình hình phát triển ngành công nghiệp của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tại sao nói vị trí địa lí của vùng có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế mở?
	1,25

	
	* Tình hình phát triển ngành công nghiệp của Trung du và miền núi phía Bắc:
	

	
	- Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GRDP của vùng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng nhanh. Cơ cấu ngành đa dạng.
- Công nghiệp khai khoáng có ở hầu hết các tỉnh (d/c)
	0,25


	
	- Sản xuất điện là ngành công nghiệp quan trọng cho sự phát triển kinh tế- xã hội của vùng, bao gồm: phát triển cả thuỷ điện và nhiệt điện (d/c)
	0,25

	
	- Công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm phát triển, gồm chế biến sữa, chế biến hoa quả, chè… trên cơ sở nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào. Phát triển mạnh: Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên…
	0,25

	
	- Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, dệt và sản xuất trang phục phát triển nhanh nhờ thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (d/c)
- Vùng đã hình thành nên các trung tâm công nghiệp là: Bắc Giang, Thái Nguyên, Việt Trì, Hoà Bình.
	0,25


	
	* Vị trí địa lí của vùng có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế mở:
	

	
	1. - Tiếp giáp với Trung Quốc và Lào, thuận lợi giao lưu qua các cửa khẩu (d/c). Nằm trên các tuyến đường bộ và đường sắt xuyên Á.
	0,25


	
	c) Phân tích việc khai thác thế mạnh về kinh tế biển của Đồng bằng sông Hồng?
	2,0

	
	 Đồng bằng sông Hồng có nhiều thế mạnh về kinh tế biển. Các thế mạnh đó đã được khai thác trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
	

	
	- Nghề cá:
+ Nguồn lợi thủy hải sản phong phú, giá trị kinh tế cao, có ngư trường Hải Phòng – Quảng Ninh thuận lợi để khai thác thủy sản.
+ Dọc ven biển nhiều vũng, vịnh, bãi triều, cửa sông, rừng ngập mặn, đảo ven bờ,... thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.
+ Hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản được chú trọng phát triển, sản lượng ngày càng tăng.
	0,5


	
	- Du lịch biển:
+ Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà.
+ Vườn quốc gia (Bái Tử Long, Xuân Thủy), Khu dự trữ sinh quyển (Cát Bà, Đồng bằng châu thổ sông Hồng ).
+ Có các bãi biển đẹp (Đồ Sơn, Cát Bà, Trà Cổ,....) , nhiều đảo ven bờ nổi tiếng (Cát Bà, Cái Bầu,...).
+ Phát triển nhiều loại hình du lịch biển – đảo (nghỉ dưỡng, thể thao, tham quan đảo,...); có trung tâm du lịch biển Hạ Long.
	0,5

	
	- Khai thác khoáng sản biển:
+ Khai thác khí (Tiền Hải), làm muối (Diêm Điền, Quất Lâm,...), khai thác cát thủy tinh, titan (Vân Hải).
	0,5

	
	- Giao thông biển:
+ Có các vịnh biển, cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng biển. Vùng biển rộng, có nhiều đảo và quần đảo thuận lợi cho phát triển các tuyến giao thông.
+ Cụm cảng biển Hải Phòng được đầu tư xây dựng và hoàn thiện với nhiều cảng lớn (Hải Phòng, Đình Vũ, Chùa Vẽ, Lạch Huyện,...).
+ Các tuyến giao thông biển nội địa (Hải Phòng – Vinh, Hải Phòng – Đồng Hới, Hải Phòng – Thành phố Hồ Chí Minh,...) và quốc tế (Hải Phòng đi Tô-ky-ô, đi Ma-ni-la,...) đảm nhận việc vận chuyển một lượng lớn hàng hóa và hành khách.
	0,5

	

Câu 4
(3,5 điểm)

	a) Vẽ biểu đồ
* Vẽ biểu đồ cột chồng kết hợp với đường.
+ Cột chồng thể hiện tổng sản lượng dầu thô; sản lượng dầu thô khai thác trong nước; sản lượng dầu thô khai thác nước ngoài.
+ Đường thể hiện sản lượng khí tự nhiên.
* Yêu cầu:
+ Thí sinh vẽ dạng biểu đồ khác: không cho điểm.
+ Sai tỉ lệ, thiếu tên biểu đồ, chú giải, ghi số liệu,…: trừ 0,25 điểm/1 lỗi.
	1,0

	
	b) Nhận xét và giải thích
	2,5

	
	* Nhận xét:
	1,25

	
	- Giai đoạn 2010 - 2023, sản lượng dầu thô khai thác và khí tự nhiên biến động.
	0,25

	
	- Tổng sản lượng dầu thô khai thác giảm 4,5 triệu tấn; giảm 1,4 lần; nhưng biến động. (Dẫn chứng)
	0,25

	
	- Sản lượng khai thác trong nước giảm nhưng có biến động. Sản lượng khai thác nước ngoài tăng. (Dẫn chứng)
	0,25

	
	- Có sự khác nhau giữa sản lượng khai thác trong nước với sản lượng khai thác ở nước ngoài. (Dẫn chứng) 
	0,25

	
	- Sản lượng khí tự nhiên giảm nhưng có sự biến động. (Dẫn chứng)
	0,25

	
	* Giải thích:
	1,25

	
	- Giai đoạn 2010 - 2015: Sản lượng dầu thô khai thác và khí tự nhiên tăng do: chính sách đẩy mạnh khai thác dầu mỏ để phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu; tăng cường hợp tác với nước ngoài và đổi mới công nghệ thăm dò, tìm kiếm, khai thác một số mỏ mới.
	0,5

	
	- Giai đoạn 2015 - 2023: Sản lượng dầu thô khai thác và khí tự nhiên giảm do: cắt giảm sản lượng dầu thô khai thác ở một số mỏ (mỏ Bạch Hổ); xu hướng phát triển năng lượng tái tạo dần thay thế năng lượng hóa thạch (than, dầu khí).
	0,5

	
	- Giai đoạn 2010 - 2023: Sản lượng dầu thô khai thác và khí tự nhiên có sự biến động do thị trường có nhiều biến động và ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới.
	0,25
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